ỦY BAN NHÂN DẨN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỎ LAO ĐỎNG
THƯƠNG BĨNH VÀ XÃ HỘI
Số:	/SLĐTBXH-GDNNThành phổ Hồ Chi Minh, ngày2\ tháng 9 năm 20ỉ 9

V/v báo cáo công tác học sinh, sinh viên giai đoạn 2016 -2018
Kính gửi:
· [bookmark: bookmark2]Hiệu trưởng các trường cao đẳng;
· [bookmark: bookmark3]Hiệu trưởng các trường trung cấp.
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tại Công văn số 1102/TCGDNN-HSSV ngày 24 tháng 6 năm 2019 về việc báo cáo công tác học sinh, sinh viên.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Hiệu trưởng các trường báo cáo các nội dung như sau:
1. [bookmark: bookmark4]Kết quả thực hiện Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng tại Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
2. [bookmark: bookmark5]Kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên: Chính sách miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách nội trú quy định tại Quyết định sổ 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phú; Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; học bổng khuyến khích học tập và các chế độ khác của nhà trường.
Báo cáo cúa các trường (đính kèm đề cương báo cáo) gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Phòng Giáo dục nghề nghiệp) theo địa chỉ số 31 Đường 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; bản điện tử gửi vào địa chỉ email: gdnn.sldtbxh@tphcm.gov.vn, dvkhoa.sldtbxh@tphcm.gov.vn (đôi với các trường cao đẳng), dtnguyen.sldtbxh@tphcm.gov.vn (đoi với các trường trung cấp) trước ngày 29 tháng 9 năm 2019 để Sở tổng hợp gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp theo quy định./.ÁỈ^L-
[image: ]Nơi nhận:KT. GIÁM ĐỐC

-Như trên;
· [bookmark: bookmark6]GĐ. các PGĐ Sò' (để b/c);
· [bookmark: bookmark7]Lưu: VT, P.GDNN, (K).
		 ngày tháng năm 2019
ĐÈ CƯƠNG BÁO CÁO CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
Giai đoạn 2016 - 2018
I. [bookmark: bookmark8]ĐỘI NGŨ CÁN Bộ LÀM CÔNG TÁC HSSV
1. [bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark9]Cơ cấu tổ chức, số lượng cán bộ
1.1. [bookmark: bookmark13]Cơ cấu tổ chức
1.2. [bookmark: bookmark14]Tổng số cán bộ: 	 người, trong đó số kiêm nhiệm: 	
người
2. [bookmark: bookmark15]Công tác xây dựng đội ngũ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ làm công tác HSSV
3. [bookmark: bookmark16]Đánh giá tình hình bộ máy và đôi ngũ cán bộ làm công tác HSSV
II. [bookmark: bookmark17]KÉT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark21]Công tác chỉ đạo, điều hành
1.1. [bookmark: bookmark22]Tố chức quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của câp trên về công tác học sinh, sinh viên.
1.2. [bookmark: bookmark23]Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ về công tác học sinh, sinh viên của Trường.
1.3. [bookmark: bookmark24]Công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác học sinh, sinh viên của Trường hàng năm.
2. [bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark28]Công tác giáo dục, tuyên truyền
2.1. [bookmark: bookmark29]Giáo dục chính trị.
2.2. [bookmark: bookmark30]Giáo dục đạo đức và lối sống.
2.3. [bookmark: bookmark31]Giáo dục, tuyên truyền phố biến pháp luật.
2.4. [bookmark: bookmark32]Công tác tạo điều kiện, giúp đờ học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện.
3. [bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark36]Điều kiện cơ sỏ’ vật chất phục vụ công tác HSSV
3.1. [bookmark: bookmark37]Phòng làm việc của cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên.
3.2. [bookmark: bookmark38]Thư viện.
3.3. [bookmark: bookmark39]Ký túc xá.
3.4. [bookmark: bookmark40]Phòng y tế.
3.5. [bookmark: bookmark41]Nhà ăn.
3.6. [bookmark: bookmark42]Khu giáo dục thế chất.
3.7. [bookmark: bookmark43]Công trình phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ.
3.8. [bookmark: bookmark44]Các công trình khác.
4. [bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark48]Công tác quản lý học sinh, sinh viên
4.1. [bookmark: bookmark49]Tiếp nhận thí sinh trúng tuyến vào học.
4.2. [bookmark: bookmark50]Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên; phát động, tổ chức các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, tham dự kỳ thi tay nghề các cấp, hội thi văn hóa, hội diễn văn nghệ, hội thao; thường trực công tác khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên; giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của học sinh, sinh viên.
4.3. [bookmark: bookmark51]Thực hiện các quy định về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; phối hợp với công an và chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyêt các vụ Việc liên quan đến học sinh, sinh viên trong và ngoài nhà trường.
4.4. [bookmark: bookmark52]Quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú.
4.5. [bookmark: bookmark53]Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên: phân tích, đánh giá thực trạng và tổng hợp kết quả theo các nội dung tại Phụ lục 02 kèm theo.
5. [bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark57]Thực hiện chính đối vói học sinh, sinh viên
5.1. [bookmark: bookmark58]Chính sách miễn, giảm học phí.
5.2. [bookmark: bookmark59]Chính sách nội trú.
5.3. [bookmark: bookmark60]Học bổng khuyến khích học tập.
5.4. [bookmark: bookmark61]Chính sách tín dụng.
5.5. [bookmark: bookmark62]Trợ cấp xã hội.
5.6. [bookmark: bookmark63]Chính sách khác (nếu có)
6. [bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark67]Công tác hỗ trọ’ học sinh, sinh viên
6.1. [bookmark: bookmark68]Giáo dục kỳ năng mềm, kiến thức khởi nghiệp; bồi dưỡng kiến thức về sức khỏe sinh sản và các kiến thức, kỹ năng bố trợ cần thiết khác cho học sinh, sinh viên.

6.2. [bookmark: bookmark69]Thông tin, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên.
6.3. [bookmark: bookmark70]Tổ chức các hoạt động phối họp giữa nhà trường với doanh nghiệp.
6.4. [bookmark: bookmark71]Công tác y tế học đường.
7. Công tác khác (nếu có)
III. [bookmark: bookmark72]ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. [bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark76]Đánh giá chung
1.1. [bookmark: bookmark77]Thuận lợi
1.2. [bookmark: bookmark78]Hạn chế, khó khăn
1.3. [bookmark: bookmark79]Nguyên nhân
2. [bookmark: bookmark80]Đề xuất, kiến nghịNơi nhận:
· [bookmark: bookmark0]Như trên;
· [bookmark: bookmark1]Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dâu)
Phụ lục 01
ĐIỀU KIỆN CO SỞ VẬT CHẤT PHỤC vụ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
	STT
	Hạng mục
	Điện tích sử dụng
	Đánh giá

	
	
	
	Đáp ứng tốt
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1
	Phòng làm việc của cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên
	
	
	
	

	2
	Thư viện
	
	
	
	

	3
	Ký túc xá
	
	
	
	

	4
	Phòng y tế
	
	
	
	

	5
	Nhà ăn
	
	
	
	

	6
	Khu giáo dục thể chất
	
	
	
	

	7
	Công trình phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ
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	Các công trình khác
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




Phụ lục 02
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN
Đơn vị tính: Người
	Năm
	Trình độ đào tạo
	Tổng số
	Tổng số nữ
	SỐ HSSV tuyển mó'i
	Số HSSV tốt nghiệp
	Kết quả học tập
	Kết quả rèn luyện
	Khen thưỏng
	Kỷ luật
	Số HSSV đưọc kết nạp
Đảng

	
	
	
	
	
	
	Xuất sắc
	Loại giỏi
	Loại khá
	Khác
	Xuất sắc
	Loại giỏi
	Loại khá
	Khác
	Đột xuất
	Định kỳ
	Cảnh cáo, khiển trách
	Đinh chỉ, buộc thôi học
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	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2017
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cao đẳng
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	2018
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cao đăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




BẢNG TÔNG HỢPPhụ lục 03

KÉT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VÓI HỌC SINH, SINH VIÊN
	TT
	Chính sách
	Tổng cộng
	Kết quả thực hiện năm học
2015 -2016
	Kết quả thực hiện năm học
2016-2017
	Kết quả thực hiện năm học
2017-2018

	
	
	SỐ
HSSV
	Kinh phí
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Cao đẳng

	
	
	
	
	Số
HSSV
	Số tiền
	Số
HSSV
	số tiền
	SỐ
HSSV
	số tiền
	Số
HSSV
	Số tiền
	Số
HSSV
	số tiền
	SỐ
HSSV
	SỐ tiền

	I
	Chính sách miễn, giảm học phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đối tượng miễn học phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đối tượng giảm học phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Đối tượng giảm 70% học phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Đối tượng giảm 50% học phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Chính sách nội trú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	3
	Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Học bổng khuyến khích học tập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Học sinh, sinh viên đạt loại xuất sắc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Học sinh, sinh viên đạt loại giỏi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Học sinh, sinh viên đạt loại khá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Chính sách tín dụng
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	V
	Trọ’ cấp xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Chính sách khác (nếu
có)
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